
 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 
(Kèm theo Thông báo số      /TB-THCSCL ngày 17/8/2026 của Hiệu trưởng trường 

THCS Chánh Lộ) 
 
TT Tên lớp Sỉ số lớp Họ và tên GVCN Số ĐT Ghi chú 
1 6A1 49 Trần Đỗ Phương Minh 0968200401  
2 6A2 50 Nguyễn Thị Mai Phương 0935278968  
3 6A3 48 Huỳnh Hội 0905543775  
4 6A4 50 Hồ Thị Kiều Ly 0355933950  
5 6A5 49 Phạm Thị Đến 0796769726  
6 6A6 50 Lương Thị Mỹ Hạnh 0834234152  
7 6A7 50 Hoàng Thị Cẩm Vi 0962655648  
8 7B1 47 Từ Mai Vy Hạ 0917565578  
9 7B2 47 Bùi Thị Hồng Thúy 0976912407  
10 7B3 47 Võ Thị Thu Hồng 0982055132  
11 7B4 47 Phạm Thị Hồng Hiên 0903557094  
12 7B5 47 Cao Thị Thanh Nga 0363044618  
13 7B6 46 Đỗ Thị Nhất Linh 0941722107  
14 7B7 47 Lê Thị Thùy Trang 0984984324  
15 8C1 48 Lê Hùng Vương 0889745776  
16 8C2 47 Phan Thị Thuỳ Hương 0986005227  
17 8C3 50 Phạm Thị Thu Ba 0386660868  
18 8C4 49 Trần Thị Thu Thúy 0947228965  
19 8C5 47 Dương Thị Vinh 0782124928  
20 8C6 48 Trần Thị Hồng  0862397952  
21 8C7 50 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 0988067989  
22 9D1 49 Trịnh Thảo Quyên 0965740570  
23 9D2 49 Trần Thị Hà 0944514538  
24 9D3 50 Phạm Thị Hồng Điệp 0943801204  
25 9D4 49 Trần Thị Mỹ Thuận 0935249469  
26 9D5 49 Lê Thị Như Huyền 0935745789  
27 9D6 50 Ngô Thị Phương Lan 0945335428  
28 9D7 50 Nguyễn Thị Cẩm Hiệp 0834373533  
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